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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ BẾN TRE 

TỈNH BẾN TRE 
[ 
Bản án số: 04/2023/HNGĐ-ST. 

Ngày: 30/01/2023 

V/v “     n      bà N vớ   n  

S” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE – TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T ẩm p án - C ủ tọ  p  ên tò : Bà    ng        y D  ng 

Các Hộ  t ẩm n ân dân: 

1. Bà Nguyễn      rúc Giang 

2. Bà Huỳn      Hồng Vân 

- Thư ký phiên tòa: Ông  rần   àn  Ngọc  –     ký  òa án n ân dân t àn  

p ố Bến  re, tỉn  Bến  re. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Bến  re t am gia p iên tòa: Ông 

 ại Đức  rung – Kiểm sát viên 

Ngày 30 t áng 01 năm 2023, tại  rụ sở  òa án n ân dân t àn  p ố Bến  re, 

tỉn  Bến  re xét xử s  t ẩm công k ai vụ án  ôn n ân gia đìn  t ụ lý số: 

319/2022/TLST-HNGĐ
 
ngày 26 t áng 10 năm 2022 về tran  c ấp “Ly  ôn” t eo 

Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử số: 98/2022/QĐXX-S  ngày 19 t áng 12 năm 2022 

giữa các đ  ng sự: 

1. N u ên đơn: Bà Lâm Thị Ánh N, sin  năm: 1983;  

Đ a c ỉ: Số M, Ấp H, xã S,  uyện C, tỉn  Bến  re. 

2. Bị đơn: Ông Trần Thanh S, sin  năm: 1984;  

Đ a c ỉ: Số B, ấp 3, xã S, t àn  p ố B, tỉn  Bến  re. 

Bà N có mặt. Ông S vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

T   đơn k ở  k ện đ  n à  18/10/2022, Bản tự k   , quá trìn    ả  qu ết vụ án và 

t   p  ên tò , n u ên đơn bà  âm T ị Án  N trìn  bà :  

Bà và ông S kết  ôn vào năm 2009, có đăng ký kết  ôn tại ủy ban n ân dân xã 

S, t àn  p ố B, tỉn  Bến  re vào ngày 29/6/2009 do tự nguyện. Sau k i kết  ôn, vợ 

c ồng c ung sống  ạn  p úc. Đến năm 2014 do ông S gây nợ nên vợ c ồng p át sin  

mâu t uẫn, t  ờng xuyên cãi n au, k ông t ể  àn gắn.  ừ năm 2014, ông S bỏ n à 

đi, bà k ông biết ông S đang ở đâu cũng k ông liên lạc đ ợc với ông S. Ông S đ ợc 

 òa án n ân dân t àn  p ố Bến  re tuyên bố mất tíc  t eo Quyết đ n  số 

01/2022/QĐS -DS ngày 01/7/2022. Nay tìn  cảm giữa bà và ông S k ông còn nên bà 

xin ly  ôn với ông S. 
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Về con c ung: quá trìn  c ung sống ông bà có 01 con c ung tên  rần Ngọc 

Bảo N sin  ngày 23/5/2012, c áu N  iện đang sống với bà. Sau k i ly  ôn, bà yêu 

cầu đ ợc nuôi con c ung và k ông yêu cầu ông S cấp d ỡng nuôi con. 

Về tài sản c ung, nợ c ung: k ông có nên k ông yêu cầu  òa án giải quyết. 

Vì lý do công việc bà k ông t ể đến  òa án để giải quyết việc ly  ôn với 

ông S nên yêu cầu  òa án giải quyết, xét xử vắng mặt bà. 

 òa án đã tống đạt  ợp lệ   ông báo t ụ lý vụ án,   ông báo về p iên  ọp 

kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công k ai c ứng cứ và  òa giải, Quyết đ n  đ a 

vụ án ra xét xử, Quyết đ n   oãn p iên tòa, Giấy triệu tập đ  ng sự để triệu tập 

ông  rần   an  S tới  òa án để lấy lời k ai, t am gia p iên  ọp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công k ai c ứng cứ và  òa giải, t am gia p iên tòa xét xử n  ng ông 

 rần   an  S k ông đến, do đó  òa án k ông t ể lấy lời k ai của ông S cũng n   

k ông tiến  àn   òa giải giữa nguyên đ n và b  đ n đ ợc. 

 ại p iên tòa, v  đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố Bến  re có ý kiến: 

Quá trìn  tiến  àn  tố tụng   ẩm p án,     ký, Hội t ẩm n ân dân t ực  iện đúng 

quy đ n  của p áp luật tố tụng dân sự. Các đ  ng sự đ ợc bảo đảm quyền và ng ĩa 

vụ của mìn  đúng luật đ n . B  đ n đã đ ợc triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ 02 n  ng vẫn 

vắng mặt k ông lý do, nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt b  đ n là p   

 ợp quy đ n  p áp luật. Về nội dung: Đề ng   c ấp n ận yêu cầu k ởi kiện của 

nguyên đ n, bà  âm     Án  N đ ợc ly  ôn với ông  rần   an  S. Về con c ung: 

sau k i ly  ôn bà N đ ợc quyền tiếp tục nuôi con c ung tên  rần Ngọc Bảo N sinh 

ngày 23/5/2012. G i n ận việc bà N k ông yêu cầu ông S cấp d ỡng nuôi con. Về tài 

sản c ung, nợ c ung: bà N khai k ông có nên k ông xem xét giải quyết. Án p í giải 

quyết t eo quy đ n  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Nguyên đ n bà  âm     Án  N k ởi kiện xin ly  ôn với b  đ n 

ông  rần   an  S; quan  ệ tran  c ấp giữa bà  âm     Án  N và ông  rần   an  S 

là tran  c ấp về ly  ôn. Ông S đ ợc  òa án n ân dân t àn  p ố Bến  re tuyên bố mất 

tíc  t eo Quyết đ n  số 01/2022/QĐS -DS ngày 01/7/2022. Do ông S có n i c  trú 

cuối c ng tại xã S, t àn  p ố B, tỉn  Bến  re nên t uộc t ẩm quyền giải quyết của 

 òa án n ân dân t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re t eo quy đ n  tại k oản 1 Điều 28, 

điểm a k oản 1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 39 của Bộ luật  ố tụng dân sự năm 

2015.  

B  đ n ông  rần   an  S đã đ ợc  òa án tống đạt  ợp lệ Quyết đ n  đ a vụ án 

ra xét xử, Quyết đ n   oãn p iên tòa, Giấy triệu tập t am gia p iên tòa n iều lần 

n  ng vẫn cố tìn  vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227, Điều 228 Bộ luật  ố tụng dân 

sự, Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt đối với b  đ n ông  rần   an  S. 

[2] Về nội dung: Bà N và ông S tự nguyện kết  ôn vào năm 2009, có đăng ký 

kết  ôn và đ ợc ủy ban n ân dân xã S, t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re cấp Giấy 

c ứng n ận kết  ôn vào ngày 29/6/2009 nên  ôn n ân của ông bà là  ôn n ân  ợp 

p áp, đ ợc p áp luật công n ận và bảo vệ.   eo bà N, sau k i kết  ôn vợ c ồng 

c ung sống  ạn  p úc. Đến năm 2014 do ông S gây nợ nên vợ c ồng p át sin  mâu 

t uẫn, t  ờng xuyên cãi n au, k ông t ể  àn gắn. Ông S đã bỏ n à đi từ năm 2014 
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đến nay. Nay tìn  cảm giữa bà và ông S k ông còn nên bà xin ly  ôn với ông S. 

Việc ông S bỏ n à đi k ông liên lạc với bà N c o t ấy tìn  trạng  ôn n ân của bà N 

và ông S đã đến mức trầm trọng, đời sống c ung k ông t ể kéo dài. Ông S đ ợc  òa 

án n ân dân t àn  p ố Bến  re tuyên bố mất tíc  t eo Quyết đ n  số 01/2022/QĐS -

DS ngày 01/7/2022. Do đó, căn cứ vào k oản 2 Điều 56  uật Hôn n ân và gia đìn  

năm 2014, Hội đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu xin ly  ôn của bà N. 

[3] Về con c ung: trong quá trìn  c ung sống bà N và ông S có 01 con c ung tên 

 rần Ngọc Bảo N sin  ngày 23/5/2012. Bà N có yêu cầu đ ợc nuôi con c ung sau 

k i ly  ôn. Xét t ấy, c áu  rần Ngọc Bảo N  iện đang sống với bà N, có cuộc sống 

sin   oạt ổn đ n , c áu Ng i cũng có nguyện vọng đ ợc sống c ung với bà N. Do đó, 

để đảm bảo quyền và lợi íc  của con c ung, Hội đồng xét xử giao c áu  rần Ngọc Bảo 

N cho bà N trực tiếp nuôi d ỡng là p    ợp t eo quy đ n  tại k oản 3 Điều 81  uật 

Hôn n ân gia đìn  năm 2014. Về ng ĩa vụ cấp d ỡng nuôi con: bà N k ông yêu cầu 

ông S cấp d ỡng nuôi con nên g i n ận. 

[4] Về tài sản c ung và nợ c ung: bà N k ai k ông có nên Hội đồng xét xử 

k ông xem xét, giải quyết. 

[5] Án p í Hôn n ân và gia đìn  s  t ẩm 300.000đồng bà N p ải c  u t eo 

quy đ n  của Ng   quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t  ờng vụ Quốc  ội quy đ n  về án p í, lệ p í  òa án. 

[6]  ừ n ững p ân tíc  trên, xét đề ng   của Viện kiểm sát n ân dân t àn  

p ố Bến  re là có căn cứ nên đ ợc c ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: - K oản 1 Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35, điểm a k oản 1 Điều 

39, Điều 147, k oản 1 Điều 227, Điều 228, Điều 271, Điều 272, Điều 273 của Bộ 

luật  ố tụng dân sự năm 2015; 

 - Các Điều 51, 55, 56, 57, 58, 81, 82, 83, 84 của  uật Hôn n ân và 

gia đìn  năm 2014;  

 - Ng   quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t  ờng vụ Quốc  ội quy đ n  về án p í, lệ p í  òa án; 

 uyên xử: 

1. Về  ôn n ân: cho ly  ôn giữa bà  âm     Án  N và ông  rần   an  S. 

2. Về con c ung: giao con c ung là c áu  rần Ngọc Bảo N sin  ngày 

23/5/2012 cho bà  âm     Án  N trực tiếp nuôi d ỡng. G i n ận việc bà N k ông 

yêu cầu ông S cấp d ỡng nuôi con. 

Ng ời k ông trực tiếp nuôi con đ ợc quyền t ăm nom, c ăm sóc và giáo 

dục con c ung, k ông ai đ ợc quyền ngăn cản. 

Vì quyền và lợi íc  mọi mặt của con c ung, k i cần t iết các bên có quyền 

yêu cầu t ay đổi ng ời trực tiếp nuôi con cũng n   mức cấp d ỡng nuôi con. 

3. Về tài sản c ung, nợ c ung: bà N k ai k ông có nên Hội đồng xét xử 

k ông xem xét giải quyết. 
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4. Về án p í: Bà N p ải c  u án p í  ôn n ân gia đìn  s  t ẩm là 300.000 

(Ba trăm n  ìn) đồng n  ng đ ợc k ấu trừ vào số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 

300.000 (Ba trăm n  ìn) đồng t eo biên lai t u số 0009942 ngày 24 t áng 10 năm 

2022 của C i cục   i  àn  án dân sự t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re.  

Nguyên đ n đ ợc quyền k áng cáo trong  ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

B  đ n vắng mặt tại p iên tòa đ ợc quyền k áng cáo trong  ạn 15 ngày kể từ ngày 

n ận đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc niêm yết. 

 r ờng  ợp bản án đ ợc t i  àn  t eo quy đ n  tại Điều 2 của  uật   i  àn  

án dân sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án, ng ời p ải t i  àn  án có quyền t ỏa t uận t i 

 àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc b  c ỡng c ế t i  àn  

án t eo quy đ n  tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của  uật   i  àn  án dân sự; t ời  iệu 

t i  àn  án đ ợc t ực  iện t eo quy đ n  tại Điều 30 của  uật   i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận:                                                              
- VKSND  P Bến  re.                                                             

- TAND tỉn  Bến  re. 

- C i cục  HADS  P Bến  re. 

- UBND xã S. 

- Các đ  ng sự. 

-   u  ồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(đã ký) 

 

 

                       

L  ng Thị Th   D  ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


